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NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN 





LỜI GIỚI THIỆU 


Ý lật Nam, thiên nhiên và văn hóa, di tích và thắng cảnh luôn luôn e ấp hòa 
quyện. Việt Nam trong bẽ dày thời gian trong chiều sâu lịch sử là một thiên 
anh hùng ca sáng ngời. 
'Từ đất tổ Hùng Vương trên lưu vực sðng Hồng, quê hương của buổi đầu dựng nước, 
Việt Nam vươn mình trải rộng đến châu thổ Cửu Long, giàu phù sa và ánh sáng. 


Việt Nay 1 g Đô - Hà Nội, đất. 
sgên sản vnNUt Thy LHUẾN NTRẾNH 71H An V mm Cà Man 

Việt Nam với Việt Bắc, cái nôi của cách mạng có mái đình Hồng Thái, cây đa Tân 
Trào, gợi nhớ một thời sục sôi khởi nghĩa. 

Qua Tây Bắc mùa hoa ban trinh trắng, đính Phăng-xi-păng nghìn trùng chất ngất: 
với Điện Biên lịch sử rập rờn trong sóng lúa Mường Thanh. 

Đông Bắc vùng "vàng đen" có Hạ Long xanh ngắt một màu, trên hai nghìn đảo lớn 
nhỏ đã là di sản văn hóa thế giới hôm nay. 


Từ miền Bấc khơi ngưồn, vượt đèo Ba Dội đến với míền Trung anh dũng kiên 
cường. Xứ Thanh của rền văn hóa Đông Sơn núi Đọ. Nghệ Tĩnh quê hương của Xô Viết 
đã sản sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

(Qua đèo Ngang nhớ về bà huyện Thanh Quan, đến với Bình Trị Thiên xứ sở của 
sòng Hương, núi Ngự, của nón bài thơ. 

Vượt Hải Vân, non nước mĩ lệ, về với khu Năm, nhớ người anh hùng áo vải Nguyễn 
Huệ, Quang Trung. Ngược lên Tây Nguyên núi non hùng vĩ, quê hương của các dân tộc 














anh em E-đê, Ba-na... xứ sở của cà phê, ca cao, của ngưồn "than trắng". Với Đà Lạt cảnh 
trí thần tiên. 

Nam Bộ "thành đồng' ~ Miền Tây xứ sở của lúa gạo - Miền Đồng đất đỏ, Bà Rịa ~ 
Vũng Tàu, tự hào về vùng dấu có- Sài Gòn, thành phố mang tên Bác, "hòn ngọc 
Viễn Đông" năng động cùng cả nước vững bước đi lên. 

Việt Nam, đất nước của bán đảo, bờ biển kéo dài trên ba nghìn cây số, từ Trà Cổ 
đến Hà Tiên với hàng ngàn đảo chìm đảo nối. Việt Nam có vùng biển và thềm lục địa 
rộng lớn, với vùng rừng núi trùng điệp, cao nguyên màu mỡ, vùng đồng bằng phì nhiêu 
và vùng trời bao la đã làm nên Việt Nam, Tổ quốc thân thương. 

“Trên non nước này, qua bao biến cố lịch sử của mấy nghìn năm dựng nước và giữ 
nước, bất chấp bão tố, chiến tranh, những cháu con của Văn Lang, Đại Việt đã để lại 
biết bao dấu tích, đèn đài, miếu mạo trong sự hòa hợp của giếng nước, cây đa, của lũy 
tre, rặng dừa, nh mát, nên đất N2TOY hôm. vũ và mãi mãi mai sau - Đó là tất 
cả tấm ứng KKỦ hat La liếäp ViẾiÏ mong muốn mang đến 
cho bạn đọc xa _ qua những trang sách ƒtn ah Nam : Di tích và cảnh đẹp". 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA - THÔNG TIN 


PREFACE 


n Vietnam nature and culture, historic sites and beauty spots blend into each. 
lother. This country is a marvellous epic that seems endless in time and history. 
'We would like to offer you, our readers, a brief trìp through Vietnam. 


From the sacred land of the first Viet states set up by the Hung Vuong kings on 
the Red river delta, Vietnam stretches to the Cuu Long river delta that is rỉch in 
alluvium and sunshine. 


Vietnam is one of the aneicut civilized nations of this region. Its capital, Hanoi, has 
had various names through the long history of the nation : Thang Long, Dong Do and 
others, The city is the symbol of civilization for millions of the Vietnamese. 


'Thìs is ÝÿtetyPYi ‡945/8yolution. The Hong Thai 


eommunal house and the Tân Trao L2l0A 2A túU 1Ì remind us of the exeiting historical 
events ð( years ago. 


'Taybae seems all white in the blossoms of ban flowers. The peak of Phanxipang is 
sky-high. Dienbien appears to heave at "riee waves" in the Muongthanh rice-fields. 


Here is "blaek gold" Dongbac. Halong bay, recognized recently as a World Heritage, 
eomprises thousands of islands painted in the boundless blue of the sea and the sky. 


Giong over Badoi pass we approach the Middle part of Vietnam. Thanhhoa is 
famous for the Dongson culture. Nghetinh is the homeland of President Ho Chỉ Minh 
and the Soviet movement. 


Ngang pass brings poetess Huyen Thanh Quan to mind. Binh Tri Thien es 
well-known for the Perfume river, Ngubinh mountain, and unforgetable "bai tho" conical 
hats. 


Hare is wonderful Haivan pass. We set foot on Khunam, the native plaee of national 
hero Nguyen Hue (or Quang Trung). We walk up Tay Nguyen Highland and enjoy the 
grandeur of its mountains. Here live different ethnie minorities, sueh as Bana and Ede... 
We will be invited to taste local specialities : coffee, cacao, or to pay a visit to mystieally 
beautiful Dalat. 


We arrive at the "Unbroken wall" of the Nation : Nambo, that is famous for its 
riee granary in the West and alluvial land in the East. Baria - Vungtau is proud of its 
great oil deposits. The Fareastern "gem”, cản city (now : Ho Chỉ Minh city), is 
steadily step| Tưnn forward to the py Íul 


Đi \ Muej di0ai0IQiiaXua,Mno. from 'Traeo to Hatien. 


Vietnam has vast territorial waters and a continental shelf with thousands of islands 
and underwater mountains. In this eountry there are high mountains, thiek forests, 
fertile higlands and plains, and vast airspaee. 


On this land, through a long proeess of building up and defending the nation full 
of exeiting historical events, despite numerous consecutive natural calamities and wars, 
many cultural heritages have been preserved by Vanlang - DaivieUs deseendants. 
Everywhere you eome across old temples, shrines, pagodas and communal houses nestling. 
in green bamboo hedgos, banyan troes or green coconut palms, which makes up the 
Fatherland of the Vietnamese. Over Seventy professional photographers would like to 
acquaint you with this mysterious land through the album "Vietnam - Heritage and 
Beauty spots". 
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Hoàng Quấc Khánh: 





Lê Thanh Đúc 


Đêm Hồ Gươm 
at the Lake oŸ the Restored 
orủ. 





bì 


n Ngọc 





3. Cổng đờ 


4. Bên Hồ Gươm - 
By the Lake of the restored sword Đỗ Huân 











Hoàng Kùm Đáng 











Phạm .Anh Tuấn 


| 9. Một góc Hồ Tây 
| One corner of the West Lakke 








11, Cầu Long Biên Trần Quang Tuấn 
Long Bien Bridge. 








12. Cau Thăng Long. 
Thàng Long Bridge. 








3, Sông Bằng - Cao Bằng 
Bang River - Cao Bang Drovinee Lễ ly: 





14. Hồ Ba Bể ~ Cao Bằng. 
Ba Be Lake - Cao Bang Province Tiếu Vĩnh 

















X & `: 
Z Ác. 
15. Thác Bản Giốc - Cao Hằng 
Ban Gioe Waterfall - Cao Bang Provinee 


Hưu Nền 


16. Song Kỳ Cùng - Lạng Sơn 


Ry Cùng River - Lang Son Provinee Hoàng Đức Thủ 











Hồng Nha 








Hàng Minh 








19. Sa Pa sương phủ - Lao Cai 
Sapa ín mist ~ Lao Cai Province 





hâm Hồng Nho 
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20. Nương sớm - Lao Cai 


Lao Cai in œarly morning mist 


\ 






Nguyễn Đứn 

















villng 





tự lễ ki+ HÀ 
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34. Mùa vàng ở Na Pán Tẩy ~ Đỉnh Quang Thành: 
Yèn Bái 
'Yellow harvest at Na Pan Tay - Yen Bai. 
Provinee 











3ö. Trên Hồ Thác Hà - Yên Bái 
On the Thac Ba Lake - Yen Baí 
Provinee 


Quang Hạnh 








36. Trên cao nguyên Đồng Van ~ Hà Giang 
In the Dong V: lighland - Ha Giai h 
Tuuynce 1b 25c S70 PhUớN Trần Tuấn 








lam (le mach blossoms - Ha Giang 
Povinee 


Hồ Hải 





Hữu Vinh 











10, Tham Đo: 





" thụ — Vĩnh Phú 
An autunan eveninjg at Tam Dao - Vĩnh 
Phụ Proviner 






ngimaitruongxua.Ýn 
X Ỷ 


39. Hò Núi Cốc - Bắc Thái 
Nui Coe Lake ~ Bac Thai Provinoe 





Hữu Cấy 


"í ` : 
mi... 


VỐN, - v@% 





33. Bóng đáng một thời - Lai Châu. Trần Quang Tuấn 
Án image of the past ~ Laichau Provinee. 


Hà Tường 





35. Sông Đà - Hòa Bình. 


Da River (Blaek River! - Hoa Binh 
Lê Vượng 


Provinee 











Hồng Nguyễn 





37. Động Đại Binh - Chùa Hương - Hà Tây 
Dai Bính Groto, Huong Pagoda - Ha Tay 
Provinee Lê Cường 














h 





Quang Hạnh 











10, Suối Yên, chùa Hương - Hà 
Yen 8tmeam, Hung Pagoda - Ha Tay 


Hà Tường 





~ Quảng Ninh 


Ha Long Bay - Quang Ninh Provinee 


41. Hạ Long một màu. 





Trương Thái 


42. Xuân về trên Bái Từ Long~ Quảng Mai Nam. 
Spring comingto Bai Tu Long - Quang Ninh 
Provinee 





Thứ An 





Hào Minh 


AI nịght ín Ha L 





4ã. Non nước Hạ Long - Quảng Ninh 
Mountainous and sea senery of Ha 


Long - Quang Ninh Province Tô Minh Bình 








Thanh Bình 


46. Cảng Hải Phòng, 
Hai Phong port 


47. Đèm trên sông Tam Bạc - Hải Phòng 


Night over Tam Bae River~ Hai Phong City. Vũ Dũng 


CS - 


Xua.Vfì 


























48. Sòng nước Thủy Nguyên - Hải Phòng. Trường Xuân 
River scenery of Thuy Nguyen ~ Hai Phong 
Gity 





ky... 7244 # Nưài Nàt 
49. Toàn cảnh Đồ Sơn - Hải Phòng Minh Nhật 
Panorama over Do Son - Hai Phong 
Giy 


50. Bên sông Kinh Thầy - Hải Hưng 
By the Kinh Thay River - Hai Hung 
Provinee Văn Phác 


thuongmaitruongxua.vn 














53. Đền Thái Ví - Ninh Bình Nguyễn Gia Tòng 
'Thai Vi Temple - Ninh Binh Provinee 











by 


Phạm Hy Lượng: 





55. Toàn cảnh cố đô Hoa Lư - Ninh Bình 
Panorama of Hoa Lu Ancient Capital - 
Ninh Bình Province 


Sông Hồng mùa cạn 
The Red River ín the dry sess 


ến Gia Tòng 














57. Đồng lúa Thái Bình 
Riee fiolls in Thai Binh Provinee 


Hàng Minh 








58, Gác chuông chùa Keo - Thái Bình. 
Bell-tower of Keo Pagoda - Thai Bính 


Lê Cường 








59. Nhà thờ Phát Diệm - Nam Hà Quang Văn 
Phat Diem Church - Nam Ha Provinee 








61. Sàm Sơn phố biển - Thanh Hóa Trần Chính 
Seaside streets in Sam Son - Thanh Hoa. 
Provinee 








62. Hòn Trống Mái Sàm Sơn - Thanh Hóa 
Trong Mai rocks in Sam Son - Thanh Hoa. 
Provinee Trần Cừ 
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63. Bản làng miền núi Nghệ An 
Mountainous vilages in Nghe An 
Provinee 





Từ Tiện 











Dung Bridge acro Quấc Hiền 
Nghe An Provinee 





65. Biển trời Cửa Nhượng - 
là Tĩnh 

Seenery of Nhuong Mouth - Ha Tính 

Provinee Hoàng Nguyễn Đoan 











66. Bãi tắm Đá Nhảy - Quảng Bình. 
Da Nhay Beach - Quang Bình Provinee Đình Đăng Định 





ng Nha - Quảng Bình Đỉnh Đăng Định 
Phong Nha Grotto - Quang Binh 
Provinee 





68. Dấu tích thành cổ Quảng Thị 
Remains of the Aneient Gitadal 
Quang Trí 








Đào Hoa Nữ 









69. Cửa Tùng - Quận) 
Tung Mouth - (Quan 


+ Lê Văn Nhường 


Trí Province 





70. Cầu ngói Thanh Toàn ~ Đào Ha Nữ 
"Thừa Thiên - Huế 
Thanh Toan Tiled Bridge - Thua Thien 
Hue Province 





Kinh thành Huế 
'e Royal Capital 


Hữu Cấp 








Bình minh 
trên Hương Giang. 
~ Huế 

Sunrise over the 


Perfume River 
- Hue City 


Hồ Ngọc Sơn 





711, Trên biển Thuận An ~ 
'Thừa Thiền - Huế 
“The sea at Thuan An - Thua Thien - Hue 
Provines 








75. Trên dòng Hương Giang - Huế 
On the Perfume River - Hue City Nguyễn Thị Sin 








fen Vũ Kiều 
)ridge ~ Hue City 








77. Cảnh Lăng Cô - Thừa Thiên - Huế Mạnh Thường 
Scenery of Lang Co ~ Thua Thien - Hue 
Provinee 





78. Nam đèo Hải Văn - Quảng Nam 
~ Đà Nẵng 

In the south of Hai Van pass - 

Quang Nam - Da Nang Provinee 


79. Phố cổ Hội An - Quảng Nam 


An old street of Hoi An 
Da Nang Provinee 








81. Tháp Bà Nha Trang - 
Ba Templ 


Trần Tiển Dũng 





Minh Lộc 


W#, Đồng muối - Khánh Hòa 
8alt-pan - Khanh Hoa Provinee 








Lê Phúc 


88. Đảo Trường Sa - Khánh Hòa 
Truong Sa island - Khanh Hoa 
Province 


#4, Ven biển miền Trung. 
Seashore in the Middle oF Vietnam. 








W7. Vùng kinh tế mới Tây Nguyên 


Nguyễn Thinh 
New eeonamie sone in "Pay Ngynh 





88. Nhà rông Kông Tum Văn Phúc 
ong house in Kong Tum Province 


1. 
Ệ 
k 











91. Voi Bản Đôn - Đắc Lắc 
Bạn Don elephants ~ Dae lac Provinee 








“n 


`; . Dxeai 


Lâm Đồng. 
Lê Quang Châu 





'Thác Cam Ly - Đà Lạt Hữu Cấy 
Cam Ly Waterfall - Da Lat City 





95. Chiều Đà Lạt 
Afernoon at Da Lat 





lò Xuân Hương Đà Lạt 
án Huong Lake ~ Da Lạt City 


.Mạnh Thường 





Tháp Chàm Phan Rang 
Ninh Thuận 

"ham Temple in PI 

Ninh Thưan Provinee 


uyễn Đức Chỉnh 





98. Bình minh trèn biển Rang 
- Bình Thuận 


Sunrise over sea at Rang ~ Binh Thuan 
Province 








DJ. 021/156, 74 





Bình Thuận 
Ne Cape - Binh Thuan Province 





n- Tuy Phong - Bình Thuận Hồng Thái 
of Ghenh Son in Tuy Pho 
Binh Thuan Provinee 





101. Bãi cát Phan Thiết Nguyễn Ngọc San 
Sandy Beach ïn Phan Thiet Town 





10. Hồ Long Ấn - Đồng Nai Thanh, Hà 
Pr 





103. Mènh mông Đồng Tháp. 
Immense Dong Thap 


Lâm Tấn Tài 





104. Lăng mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc ~ Hữu Cấy 
Đồng TỊ 
Nguyen Sinh Sac's tomb - Dong Thap. 


Provinee 














106. Ngày hội Ooe-om-booe- Súc Trang Minh Trường 
Ooc-om-booe Frestival - Soc Trang 
Provinee 





sông Cửu Long. 
+ the Cuu Long River 





Iw2 


109. Chùa Tây An ~ Châu Đốc. 
An Giang 

"Tay An Pagpda in Chau Doc 

An Giang Provinex 


Lâm Tấn Tài 





110. Hòn Phụ Tử - Hà Tiên - Kièền Giang 
Phu Tu mountain in Ha Tien - Kí 
Provinee 





j . 





111. Bờ đảo đá - Phú Quốc - Kiên Giang. 
Teland rocky shore in Phu Quoc - Kien 
Giang Province 








9 Phú Quốc 
Phụ Quoc Jaland 





118. Động Tiên - Kiên Giang. 
Tien Grotte - Kien Giang Province. 





Trần lam 





Hà Tiền - Kiền Giang. Đào Hoa 
m Mouth ~ Kien Giang Provinee 





115. Buổi sớm trên đảo Còn Sơn 
Barly morning on Con Son 


Trần Cừ 
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Ni + b=sleE, , 
ti YX†++ 








1IU, Hồn Nồi Vũng Tàu 
Noi Islet in Vung TTau City 





Và. 
1)3i1UOgxua.vn 





117. Giữa biển khơi Vũng Tàu Hà Thái 
"The Sea at Vung Tau 


hành phố h Nguyễn Thái Phiên 


Ho Chỉ Minh City 





180. Bến cảng Nhà Rồng 
TP. Hồ Chí Minh: 
Nha Rong Harhor - Ho Chỉ Minh Clly 


Đào Hoa Nữ 





L1. Trụ Sở LIRND, 





TP. Hồ Chí Minh 
nmittee house of Họ Chỉ 








sạn 
đi Mới" 


New world Hotel 


Hoàng Quốc Khánh: 








Kiệt Dingg 





Đào Ho 





* TÁC GIÁ 


Bùi Á ~ Thụ An- Trương Công Ánh — Lăn 
Bảo - Tô Minh Bình - Thanh Bình ~ Hữu Cấy ~ 
Lê Quang Châu ~ Trần Chính —! 
~ Nguyễn Đức Chỉnh — Trần C 
Đình Cường - Nguyễn Dần - Phan Dinh — Việt 
Đứng ~ Vũ Dũng ~ Trần Tiến Đũng ~ HÍoäng Kim 
Đáng ~ Đỉnh Đăng Định - Trần Định ~ Hoàng 
Nguyễn Đoan ~ Lê Thanh Đức - Thanh Hà - Hồ 
Hài - Quang Hạnh - Quốc Hiền ~ Nguyễn Khả Hòa. 
~ Đỗ Huân ~ Đỗ Huy - Chính Hữu = Hoàng Quốc 
Khánh ~ Vũ Ñiều ~ Trần Lam - Minh Lộc ~ Phạm 
Hy Lượng — Hào Minh ~ Hoàng Minh - Mai Nam 
~ Hữu Nền ~ Hồng Nguyên ~ Minh Nhật ~ Hồng Nho 


thUỜN HH AC! 


Lê Phúc — Nguyễn Ngọc San ~ Nguyễn Thị Sin ~ Hồ 
Agọc Sơn ~ Lâm Tấn Tài ~ Hà Thái ~ Hồng Thái 
~ Tam Thái ~ Trương Thái ~ Ngọc Thanh ~ Đinh 
Quang Thành ~ Hoàng Thêm - Phạm Bá Thịnh - 
"Nguyễn Thịnh ~ Nguyễn Thạ - Hoàng Đức Thự ~ 
.Mạnh Thường ~ Từ Tiện ~ Nguyễn Gia Tòng ~ Minh 
Trường - Anh Tuấn ~ Phạm Anh Tuấn - Trần Tuấn 
~ Trần Quang Tuấn - Phạm Tuệ - Hà Tường — 
Quang Văn - Đào Việt ~ Hữu Vĩnh ~ Lê Vượng - 
Trường Xuân. 











*_TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM 


Bên tượng Bác Hồ Hoàng Quấc Khánh 


Tượng Bác Hò được dựng trong vườn hoa trước nhà Ủy ban 
Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 


Beside the statue of president Ho 


“The statue of president Ho was set in the garden in front of the 
house of The People's Committee of Ho Chỉ Minh City. 


- Đêm Hồ Gươm 


Một vệt cũ sông Hồng, trở thành hồ Lục 'Thủy đời Lý, hồ Thủy 


%2⁄WUBNDfuMiNfnbbErv+~ee 


A night on the Sword Lake 


An old traee of the Red River, became Lue Thuy Lake under the 
Ly dynasty, Thuy Quan Lake under the Le tdynasty and was named. 
Hoan Kiem (sword Lake) aecording to the legond about, 


King Le Thai To`s restoration of the saered sword. 


. Công đèn Ngọc Sơn 


Đền xây dựng giữa thế kỹ XIX trên rền cũ hành cung Khánh 
“Thụy. Thờ Văn Xương đế quân (thần Văn Chương và Đức Trần 
Hưng Đạo). 

“The gate of Ngoe Son Temple (Jade Hill Temple) 

'The temple was built on the old foundation of Khanh Thuy°s royal 
palaee in the middle of the XIX eentury dedieated to the God of 
liuerature nnd General Tran Hung Dao 


Lê Thanh Đức 


Nguyễn Nhưng 


4. Hên hồ Gươm Hà Nội Đỗ Huân 
Beside The Sword lake, Hanoi. 
5. Nhà sàn Bác Hồ - Hà Nội Đỗ Huân 


Ngồi nhà sàn bằng gỗ trong Phủ chú tịch nơi Hồ Chủ tịch đã ở 
và làm việc từ 1858 đến trước khi Người mất. 


Khu di tích này cùng với khu vực Lăng và Viện Bảo tàng Hồ Chí 
Minh, trở thành trung tâm của Thù đô Hà Nộ 


President Ho's House, Hanoi 





“The wooden house on stilts in the president residence is the place 
where president Ho had lived and worked from 1958 until he died. 


'This historieal plaee together with president Ho's mausoleum and 
Museum became the Heart of Ha Noi capital. 


9. Đường Tràng ‡†\tJ@#fa4íitGØfgxua.VnI-_ t2 đưang Chấu 
Một đường phố thuộc trung tâm thủ đô Hà Ni, bất đầu từ Hồ 
Gươm qua quảng trường nhà hát thành phố đến đường Trần Quang 
Khải dài 708m. 
"Trang Tien street - A violet evening - Hanoi 


A street in the heart of Hanoi capital, begins form the sword Lake 
through the Ơity Theatre to Tran Quang Khai street, 708 metres 
long. 
7. Phố cổ Hà Nội Hoàng Kim Đáng 
Một trong 36 phố phường cổ của Thăng Long - Đông Dô — Hà Nội 
ở phía Bắc Hồ Gươm, diện tích khoảng 100ha. Nếu kể phố cỗ có 


từ khi Lý Thái Tô xuống "Chiếu dời đồ" (1010), thì Hà Nội đã ngót 
mgét 1000 năm, 
Hanoi old quarter 
One of the 36 guilds and streetš of Thang Long ~ Dong Do Hanoi 
is Ín the North of the sword lake, Area about 100 ha. IÝ we mention 
the time the old quarter existed, when king Ly Thai To issued a 
proclamation on the Transfer of the capital (1010) Hanoi is nearjy 
1000 years oÌd. 
8. Lãng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hà Nôi Đỗ Huy 
Khởi công xây 2-9-1973, khánh thành 29-8-75, là nơi giữ gìn thí 
hài và tưởng niệm cố Chủ tịch Hò Chí Minh. 
President Ho Chỉ Minh's Mausoleum - Hanoi 
Construeted on 2-9-1973, inaugurated on 29-8-1975. 


Á met where Presideni is 
3m soUOrOriait0öfigXua.vn 
Œó tên hồ Kim Ngưu ; thời Lý gọi hồ Dâm Đàm (mù Sương), 


là 1 khúc cũ của sông Hồng. Rộng khoảng 166ha. Năm 1920 
ngăn thành 2 hồ : Hồ Tây và Trúc Bạch. 


Á corner of the west lake, 
Named golden buffalo Lake. Under the Lạy dynasty people ealled iL 
the Fog Lake which is an oÌd braneb of the Red River. Area : 166 
ha. In 1620, It was separated into 2 lakes : The west Lake and 
'True Bach lake. 
10. Chiều tím Hồ Gươm Lê Quang Châu 
Á violet evening on the sword lake, 


Phạm Anh Tuấn 





'The Tam Thanh cavern - Lang Son 


With Nhi Thanh and Miss To Thi ; groups of tourist spots with 
beautiful natural sights close to Lang Son Provinee. 
18. Phong cảnh Đồng Mö - Lạng Sơn Hoàng Minh 
Nơi đây có ải Chỉ Lãng còn gọi "Quỷ Môn Quan”, địa thế "thiên 
hiểm" từng ghi đấu 2 lần đại thắng quân xâm lược nhà Tống (981) 
và Minh (1427). 


The Dong Mo Lanseape - Lang Son 
Here existed the Chỉ Lang Pass, also named "Quy Mon Quan", with 


dangerous position, the place marked the two big victories against. 
the Tong (981) and Minh invaders (1427). 


19, Sa Pa sương phủ - Lao Cai Hồng Nho 
Một thị trấn nghỉ mát nổi tiếng của vùng cao miền Bắc, nơi trồng 


nhiều lấn ÈM@©)'68Cjiế hứùiÊÝ i@V3G/246i đlu2/] 


Sapa eovered with fog - Lao Cai 


A famous provinee in North Highland for staying on holiday where 
various kinds of preeious medieal plants are planted. 


20, Sương sớm Lao Cai Nguyễn Dần 


Một thị xã trên vùng biên giới Việt Trung, ở ngã 3 sông Nậm Thỉ 
chảy vào sông Hồng cách Hà Nội khoảng trên 200km về hướng 
Bắc Tây Bắc. 


"The Lao Cai early frost 
Á provinee in the border of Vietnam and China, at the confluence 





where the Nam Thi River flows Into the Red River 200 kilometers 
from Ha Noi in the Northern Northwest. 


31. Phong cảnh Tà Chải - Sa Pa Định Quang Thành 


Một bàn của người H'Mông thuộc huyện 8a Pa, tỉnh Lao Cai. 
The Ta Chai Landseape - Sapa 
A village of the H"mong in Sapa district Lao Cai Provinee, 


32. Đường về bản - Lào Cai Phạm Tuệ 
Vào ngày Chủ Nhật, cáo đân tộc ít người vùng núi phía Bắc (đặc 
biệt nam nữ thanh niên) đều Ìñ lượt xuống chợ mua sắm, ăn uống, 
vui chơi... 
The road to the village - Lao Cai 
te ang AT HA H HO ÀHuViTo sụp 
te sang HẦM QHg LÍ XI sụp 
and entertain 
33. Thị trấn Sa Pa - Lao Cai Nguyễn Thạ 
Sa Pa town - Lao Cai 
34. Mùa vàng ở Na Pán Tẩy - Yên Bái Đỉnh Quang Thành 


Một vùng lúa của đồng bào H"Mòng với những đồng ruộng bậc 
thang đẹp như tranh vẽ. 
The golden season in Napan Tay - Yen Bai 


An area of riee plant of The H°Mong with the terraced fields looks 
as beautiful as a painting. 


#5. trên hồ Thác Bà - Yên Bái 
Vùng thượng lưu của nhà máy thủy điện Thác Bà được xây dựng 
trong thập kỷ 60, một khu nghĩ mát tuyệt vời. 


On the Thac Ba Lake - Yen Bai 
'The upper vallay of Thac Ba Hydro-eleetric plant, built in the 60`s, 
a wonderful plaee to stay on holidays. 
26. Trên cao nguyên Đồng Văn - Hà Giang 
Nơi có chom Lũng Cú, đính cực Bắc của Việt Nam. 
In the Dong Van highland- Ha Giang 
'Top Lung Cu, a top in the north pole of Viet Nam. 
#7. Mùa hoa tam giác mạch - Hà Giang 
Một loại ngũ cốc của các dân tộc ít người miền núi phía Bắc. 
me men ẤT]dGFQi)80010n0XUA.Vn 


Á kind of cereals of the ethnie minorities in the north mountains. 


38. Thị xã Hà Giang hôm nay 
Một thị xã nằm sát biên giới Việt ~ Trung, vừa được phục Hồi xây 
dựng trong những năm gần đây. 


The Ha Giang Town nowadays 


A town lying elose to the border of Viet Nam and China, rebuilt in these 


recent years. 


39. Cây đa Tân Trào 
Với mái đình Tân Trào, nơi Quốc dân Đại hội họp ngày 16-8-1945 
quyết định tổng khởi nghĩa tháng 8. Cây đa Tân Trào nơi đội quân 


Quang Hạnh 


Trần Tuấn 


Trần Định 


Hồ Hải 


Hữu Vinh 


a1. 


Việt Nam t 
ngày 16-8-1194 
“The Tan Trao banian ~ tree 

The Tan Trao communal house, the place where The Peoples 
Congress assembled on August 16!" 1945 and decided the general 
insurreetion throughout the country in August. Under the Tan 
“Trao banian-tree. The Vietnamese Propagande liberation army had 
eelebrated the emission on August 16' 1945, led by General Vo 
Nguyen Giap. 


Tam Đảo một chiều thu - Vĩnh Phú 


Dây núi dài khoảng õ0 km, đình cao nhất 1.400m mang tên Phù 
Nghĩa nơi Quận Hêo, lãnh tụ của phong trào nông dân khởi nghĩa 
đâu thể kỹ XVIII đặt bản doanh, ngày nay có cột ang-ten vô tuyến 


mại so 1IHƯƠHQMIATtðHð%WIM2V/” 
An Autumn Evening in Tam Dao, Vinh Phu 


A chain of mountains with 50 kilometers long, the highest top 
1.400m named Phu Nghía, where Distriet Chief Heo, a leadec of 
the peasant insurreetion in early 18 eentury established hs 
headquarters. Nowadays, thore exists the highest television aerial 
pole of the eountry. 


Tam Dao, an ideal plaee to stay on holidays, 80 km from Ha Noi. 
Từng Cọ - Vĩnh Phú 


"Rừng cọ, đôi chè, đồng xanh ngào ngạt" là cảnh quan thân thuộc 
của miền Trung du Bắc bộ. 


¡ truyện Gial phóng quân làm lễ xuất phát chiều 
do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy. 











Nguyễn Dần 


Phan Dinh 


'The Palm forest - Vinh Phu 


"Palm Forest, Tea Hill, sweet-smelling green fields" are familiar 
sights of the Middle Regions in the North. 


33. Hồ Núi Cốc - Bắc Thái Hữu Cấy 
Vừa là công trình thuy lợi, tưới cho hàng ngàn héc-ta lúa của vùng 
Trung du Bắc Thái, vừa là nơi nghỉ mát tham quan du lịch. Mặt 
hồ rộng hàng trăm ha. 
Nưi Coe Lake - Bae Thai 
Hydraulie construetion site water thousands of heetares of riee 
fields in Bae Thai Midlands ; A plaee for tourist, the surface of the 
lake broadens hundreds of hectares. 
33. Bóng dáng một thời - Lai Châu Trần Quang Tuấn 
Ngôi nhà xây dựng ở một AT D2 nhỏ miền nứi Lai Châu, nơi ở 
vn "vai KHUO NGH44LELlQï) 
The Figure of time - Lai Chau 
A house built in a small mountainous town in Lai Chau, the place 
where King Meo Deo Van Long lived over halƒ century ago. 
34. Di tích nhà tù Sơn La Hà Tường 


"Thực đân Pháp xây dựng để đầy äi những người yêu nước, nơi đây 
có cây đào, do nhà cách mạng Tò Hiệu trồng, trước khi ông hy 
sinh. 

Vestige of SonLa Prison. 


The Freneh eolonialists built it to imprison the patriots. Tô Hiệu, 
a reuolutionist, had planted a peach-tree here before he sacrificed. 


35. 


. Động Đại Bình - 


Sông Đã - Hòa Bình 







ng nước xanh thâm, ïn bóng núi rừng Tây Bắc, tại đây có nhà 
\y thuy diện lớn nhất ea nước được khởi công 6-11-79 đến 
-12-88 tô máy đầu tiên dí vào hoạt động - Tấm tổ máy, tông. 
công suất 1,92 triệu kw, cung cấp điện năng cho cả nước mỗi nâm 
8,16 tỉ kwh/điện. 


'The Đa River - Hoa Bình 


A blue gtream oŸ water where the Northwest mourtains mirrored. 
In thịs plaee, the biggest hydroeleetric plant of the country was 
built on November 6th 1979. On Deeember 30th 1988, the first 
motor combination began to work. Eight motor eombinations with 
the totdl power of 1,92 billion kilowatts, supply about 8,16 billion 
kilowatls of eleetric energy for all the country every year. 


Ban tang XIỆYD®FEƒfAfAMW7UOQXua.Vn 
Bản người Mường, cách thị xã Hòa Bình 50km về phía Tây Bắc, 
một vùng du lịch nối tiếng với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ 
xinh đẹp. 


The Mai Chau mourtainous village - Hoa Binh. 


“The Muong's mountainous village, 50km from Hoa Bình town ín 
the Northwest, a famous tourist pÏace with beautiful, wild sights. 





hùa Hương, Hà Tây 


“Thắng cảnh chùa Hương eách Hà Nội 70km hướng Tây Nam, nối 
tiếng tử thời Lê (thế ky XV) - Chùa Hương được dựng 1475. Vào 
thế ky XVII, Chúa Trịnh Sâm di tham Hương Tích đã khắc lên 


Lê Vượng 


Hồng Nguyên 


Quang Hạnh 


cửa động 5 chữ Hán "Nam Thiên Đệ Nhất Động" ~ Hội chùa bắt 
đầu từ tháng 3 đến tháng 3 âm lịch. 

“The Dai Bình Cavern - Huong Pagoda, Ha Tay. 

“The beauty ~ spot of the Perfume Pagoda is 70km from Ha Noi 
in the Southwest, famous under the Le dynasty (15 *° century). 
The Perfume Pagoda (Hương Pagoda) was built in 1475. In the 
XVII century, Lord Trinh Sam visited Huong Tích and carved 
five chinese words on the door of the cavern "Nam Thien De 
Nhat Đong" (The first cavern in the South state) The annual 
festival begins from the seeond lunar month until the third 
lunar month. 


38. Hồ Suối Hai - Ha Tay 
Rộng trên 1000 ha, một công trình thủy lợi tưới tiêu cho cánh 
đồng các huyi (e|IF-T" ùng với Ậ . 
Me tồng Mỏ th HO ĐỜI HE (MU) tẶ 
dân tộc Việt Nam nay mai. 


Suoi Hai Lake - Hà Tây 


Over 1000 ha wide, a hydraulie construetion site, watering the 
fields in Ba Vi, Thach That distriet... Thịs lake, together with, 
Đong Mo lake formed a famous tourist eluster and will beeome ä 
Cultural Village of Vietnamese ethnic groups someday. 


39. Cây đa Đá làng - Hà Tây 


"Cây đa", "giếng nước", "con đò nhỏ", "chùm khế ngọt", là biểu tượng. 
của quê hương Việt Nam. 


Quang Hạnh 


Đào Việt 


40. 


41. 


42. 


The banlan - tree ín front of the village Ha "Vay. 


*A banlan = tree", *A wel 
are the symbols oŸ VietNa 









*A small boat°, "A eluster oF carambola", 
m. 


Suối Yến - Chùa Hương - Hà Tày 

Suối Yến Vĩ dài chừng 3km, mạch đường thủy đưa du khách đến 
trấy hội chùa Hương. Suối Yến len lôi giữa 2 triền núi đá vôi, 
những vườn mơ, nương dâu xanh ngắt một màu. 

The Yen Spring - Huong Pagoda - Ha Tay. 

The Yen Vi spring is about 3km long, a wakerway leading - 
tourists to the Perfume Pagode, for a pilmigrate. The Yen Spring 
Worms is way between the two line roekyslopes, the apricot 
gardens, and the lushly green mulberry garden. 


Hạ Long một màu - 


Thắng ¬nnUlOI1g/RAU llriQrngxiayva công 


nhận di sản thế giới vào đâu năm 1995, cách Hà Nội 165km về 
phía Đồng ~ Bắc. 


A colour of Ha Long.- Quang Ninh 


“The most famous landscape of VietNam has jiest been reeognized 
as the world legacy in early 1995 by UNESCO ; 165km from Ha 
Noi in the Northeast. 


Xuân về trên Bái Tử Long - Quảng Ninh 
Một phần của vịnh Hạ Long nơi đây có nhiều đảo với tên gọi theo 
thổ sản của nó như : Đảo Khi, Đảo Chím... 


Hà Tường 


Trương Thái 


Mai Nam 


Spring on Bai tư Long.- Quang Ninh 


A part of Ha Long Bay where there are many islands named 
as Monkey island, Bird island. 





according to their special 


43. Mùa thu Hạ Long 
Hạ Long mỗi mùa một vẽ, mùa thu Hạ Long đây thơ mộng. Những 
đêm thu Hạ Long, ánh trăng vàng dịu chiếu xuống mặt nước lung 
linh như được dát một lớp thủy ngân lóng lánh. 
Ha Long in Autumn 
Hà Long has its own ñigure ín each season. In Autumn Ha Long 
is very poetie. At night, the yellow moonlights shine on the surface 
of the glistening water. It looks as if it were inlaid with sparkling 
T©reury. 


44. Đềm hội HẠ phố Hạ Long - Quảng Ninh 
“rước là hÌÀUM@IÀ@ ñ\SIW/HOIdX W8 đón 
nhận quyết định của Nhà nước công nhân thành phố và đón mừng 
bằng chứng nhận di sản thế giới của UNESCO. 
A fistival at night in Ha Long Town - Quang Ninh. 
Formely, it was Hon Gai Distriet. In spring, 1995 People wero 
happy to receive the docision of the state recognizing Ít as a town 
and the certifieation recognizing Ha Long as the world legaey from 
'VNBSCO. 


45. Non nước Hạ Long 
Đây là một phần rìa của Đại lục Âu - Á bị chìm xuống biển nơi 
sâu nhất không quá 200m, trên 1000 đảo đã lớn nhỏ, có nhiều 
hang động kỳ thú, rộng khoảng 1.500km Ÿ. 


Thu An 


Hào Minh 


Tô Minh Bình 


The Hà Long Landseape. 

TThis is one part of the side oŸ the Eurasian continent ; Sunk in 
the sea ; the deepest part is about 200 meters. It has over one 
thousand big and small roeky islands with several wonderful 
caverns, Area : 1500 kilometers. 


ng Hải Phòng. Thanh Bình 
g quan trọng ở miền Bắc, cách Hà Nội 105km. Trong những 

năm chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, cảng Hải Phòng vẫn 

hiên ngang đứng vững, một đầu mối trọng yếu chỉ viện cho cách 

mạng miền Nam. 


“The Hai Phong Port. 


The most important port in the North, 105 kilometers away from 
Ha Noi. In the years Vietnamese People struggled against the 


ruining of the Amerieal lại, + gtil| ined 
NIÊN | p1ỀTe1aTaJCTY21117816)51s) 4S RT/AĐBBNN 


Revolution. 





47. Đèềm trên sông Tam Bạc - Hải Phòng. Vũ Dũng 
Chiếc cầu bắc qua sông Tam Bạc nối thành phố với khu nghỉ mát 
Đồ Sơn nôi tiếng, cách Hải Phòng 24km. 
A night on Tam Bae River - Hai Phong. 


A bridge across Tam Bae River eonneeted the city with Do Son 
famous area, 24 kilometers from Hai Phong. 


48. Sông nước Thủy Nguyên - Hải Phòng. Trường Xuân 
Một vùng lúa ngoại thành, nơi đây có dòng sông Bạch Đằng 3 lần 
chiến thắng quản xâm lược : Ngô Quyền đại thắng quân Nam Hán 


mm. ."ï”ï——TEễỄÈừ>>—==xxxsmm 


(938), Lê Hoàn thắng Tống (981), Hưng Đạo vương thắng quân 
Nguyên Mông (1288). 

'The Thuy Nguyen River - Hai Phong. 

A riee field region in the surroundings, where existed Bach Đang. 
River with the three famous victories : Ngo Quyen?s victory over 
the Chinese (938), Le Hoan's vietory over the Tong (981), King 
Hưng Dao's vietory over the Sino - Mogolian Yuan (1288). 

49. Toàn cảnh Đồ Sơn - Hải Phòng. Minh Nhật 
Khu nghĩ mát an dưỡng đẹp nhất của cả nước, cách Hà Nội 129km, 
nơi đây có casino quốc tế vừa mới nâng cấp cải tạo. 

'The whole sights of Đo Son Hai Phong. 


Km most beautiful area for holidays and convaleseence, 129 
leters from Ha Noi.. tư_o an international casino that has 


@B@g—imaitruongXua.vn 
Emspioglte,.ve vápbs484- Văn Phúc 
Ngày ngày soi bóng nhà máy xi măng Hoàng Thạch, một công 
trình hữu nghị Việt Nam ~ Đan Mạch. 
On the bank of Kinh Thay River - Hai Hưng. 
Day after day the Hoang Thach Cement plant mirrored in this 
river. This is a friendly projeet between Viet Nam and Denmark. 
51. Cổng làng Thổ Hà - Hà Bắc. Đỗ Huân 
Một làng quê nối tiếng đẹp, cách Hà Nội khoảng 30km về phía 


Bắc. Nơi đây có ngôi chùa cố xây dựng vào năm Kỷ Mùi (1679) 
niên hiệu Vĩnh Trị thứ 4.. 


The Tho Ha village gate - Ha Bae. 
30 kilometers from Ha Noi in the North where an aneient pagoda 
was built in Ky Mui (1679) under the dynasty of Vinh Tri the 
fourth. 


. Động Tam Cóc - Ninh Bình. Trương Công Ánh 
Gồm 3 hang : hang Cả, hang Hai, hang Ba, nằm trong thắng cảnh 

Bích Động, một vùng sông, núi hang động nên thơ. Vua Tự Đức, 

khi thăm Bích Động ngắn ngơ trước vẻ đẹp kỳ tú đã hạ bút đề 

tạng "Nam Thiên đệ nhị động. 

" Tam Coe Cavern - Ninh Binh. 

Ineluding 3 caves : The eldest caue, the Second eave, the Third 

Cave lying in Bìch Đong famous landscapes, an area surrounded 

by rivers and poetie caverns. When visited Bich Đong, King Tu 

Đue was stupefied with the wonderful beauty and he had written 


to praise it "Nam Thien đe nhi đong" (The seeond cavern in the 
San sứi ` tRUOHQITAIHTUOHQXUA.Vn 


. Đền Thái Vi - Ninh Bình. Nguyễn Gia Tòng 


Năm trên đường vào Bích Động thuộc huyện Hoa Lư, cách Hà Nội 
khoảng 80km, ngôi chùa cõ có từ thời Lý. Hội đèn vào tháng 3 âm 
lịch 


The Thai Vi Temple- Ninh Binh. 


Loeated on the way to Bích Đông in Hoa Lu distriet, 80 kilometers 
from HaNoi. It was an aneient Pagoda built under the Ly dynasty. 
“The annual festival is organized in the third lunar month. 


TT. =.>~—..——_——>->-szxzsse. 


54. Ngày hội đên Thái Vi - Ninh Bình. Đồ Huận 
“The Thai Vì Temple annual festival. 
55. Toàn cảnh cố đô Hoa Lư - Ninh Bình. Phạm Hy Lượng 


“Thuộc xã Trường Yên, Hoa Lư cách Hà Nội non 100km về phía 
Nam, nơi đây có đèn vua Đình và vua Lã : Tưởng niệm Định Tiên 
Hoàng và Lê Đại Hành, bai triều vua của nước Đại Việt đống đô ở 
Hoa Lư (từ 968 đến 1008). 


'The whole sights of the aneient capital Hoa Lu - Ninh Bình. 
Belonged to Truong Yen villago, 100 kilometers from Ha Noi in 
the South where King Dinh's and King Le's temples were bult to 
eommemorate Dinh Tien Hoang and Le Dai Hanh. The two 
dynastieg of Dai Viet had set up the capital in Hoalu (from 968 





until 1009). 

Sông Hồng mùa cạn. Ñ Nguyễn Gia Tòng 
Gan sng l5IOR\GIFAGIET(LO1GX4t18z vi 

tỉnh vùng rừng núi, du và đồng bằng Bộ trước khi đố. 

ra biến Đông. 


The Red River in the dry season. 

A big river ín the North rises in Chína, flows through many provinees 
in the mountainous areas, midlands and the North delti before flowing 
into the East Sea. 


57. Đồng lúa Thái Bình. Hoàng Minh 
'Vựa lúa lớn nhất của châu thổ sông Hồng, nơi sinh ra những con ˆ 
người lập nên những chiến công hiển hách : Phạm Tuân với "đôi 
đếp cao su” bay vào vũ,frụ (7-1980), Bùi Quang Thận chiến sĩ xe 





B9. 


tầng cấm lí 
30-4-1 


“The The Thai Bình riee fields. 





cử cách mạng lên định Độc Lập lồi ]1 giờ 30 ngày 





“The biggesL granary in the Delta of the Red River where appeared 
nàúny famous men who set up several glorious feat of arms : Pham 
“Tuan flew into the space in hịs rubber sandal (7-1980) ; Bui 
Quang Than, a tank soldier, hung the revolutionary flag on the 
Indepenee Palace at half past eleven on 30-4-75. 


Gác chuông chùa Keo - Thái Bình. 


Xã Võ Nghĩa, Vũ Thư, gồm 3 tầng, cao 1m06, toàn bằng gỗ cách 
Hà Nội chừng 130km. Chùa xây dựng dưới triều vua Lý Thánh 
“Tông (1028-1054) được trùng tu thời Là Trung Hưng (1633), gác 
chuông dựng khoảng 1630. 


Keo Pagod£kklDƒGWăn 21f6L6bifigXUđ.VN 


In Vo Nghĩa village, Vụ Thu, ineluding three storeys, 11.06 meters 
high, made of wood, 130 kilometers far from Ha Noi. This pagoda 
was built under King Ly Thanh Tong dynasty (1028-1054), 
restored under the Le dynasty, The bell — tower was built in 1630. 


Nhà thờ Phát Diệm - Ninh Bình. 


Nhà thờ đạo Thiên chúa lâu đời nhất ở nước ta, về kiến trúc thể 
hiện tài tình phong cách nghệ thuật kiến trúc dân tộc với lâu 
chuông có mái cong, có dáng dấp như một tòa chùa cổ Việt Nam ! 


The Phat Diem Church - Ninh Binh. 


“The oldest catholic chureh in our country ; The bell - tower with 


Lê Cường, 


Quang Văn 


is eurved roofs like an old pagoda displayed a national 
architeetural art. 


60. Đập nước Bái Thượng - Thanh Hóa. Lê Vượng 


Công trình thủy lợi lớn ở phía tây Thanh Hóa tưới cho cánh đồng 
lúa các huyện Nông cống, Thọ Xuân... Được xây dựng vào cuổi 
những năm 30 của thế kỹ. 


Bai Thuong Dam - Thanh Hoa 


Á Hydraulie construetion site in the west of Thanh Hoa irrigates 
the riee frelds in Nong Cong, Tho Xuan Distriet. It was built in 
late 1930 in this century. 


61. Sàm Sơn phố biển - Thanh Hóa. Trần Chính 
Khu nghi mát và tắm biên lý tưởng, với bãi cát trắng mịn chạy 
b h _ 
ram ð má HO OHSIEðnkxUa'wr" 
the Sam Son sea town - Thanh Hoa. 


An ideal plaee for holidays and swimming with a long stretch of 
fine white sand and the transparent blue water ; 170 kilometers 
from Ha Noi in the South. 
63. Hòn Trống Mái - Thanh Hóa. Trần Cử 
Một cảnh thiên nhiên đây thơ mộng của khu du lịch Sâm Sơn. 


The Trong Mai Roeks (Male and Female Roekes) 
Thanh Hoa 


A natural poetie landseape of Sam Son tourist aroa. 


63, Han làng miền núi Nghệ An. Tu Tien 


Bản của người Mường, phía tây Nghệ An cách thành phố Vinh 
trên 80km. 


A village in the mountains, Nghe An. 
A Mườơng's village in west Nghe An, 80 kilometers from Vinh city. 

64. Câu Dùng trên sông Lam. Quốc Hiền 
Chiếc cầu nối liền vùng đồng bằng với các huyện miền Nghệ An 


~ Cùng với núi Hồng Lĩnh, sông Lam là biểu tượng của quê hương 
Xö Viết, nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 


'The Dung Bridge over The Lam River. 





“The bridge connected the plain with the mountainous distriets in 
Nghe An. Th iiBủ ther Nữ h Hong Linh JN Lam 
Nha satLIOHODIAHHHIONOXLELW lu, cụ 
Minh was born, 


65. Biển trời eửa Nhượng - Hà Tĩnh. Huàng Nguyễn Đoan 


Nhân dân còn gọi là Nhượng Hạn, có núi Thiên Cam, có hang Hồ 
Quý Ly, nơi dừng chân, trên dường rút về Kỳ Anh của hai cha con 
Hồ Qúy Lự. 

'The Nhuong Estuary - Ha Tỉnh. 


People also call it Nhuong Ban where there are Thien Cam 
mountain, Ho Quy Ly cavern where Ho Quy Ly and his son took 
a rest on the way reLreating to Ky Anh. 


66. 


61. 


68. 


69. 


Bãi tắm Đá Nhấy - Quảng Bình, 


Phía Nam đèo Ngàng, nằm kẽ Quốc lộ số 1, cách thị xã Đồng Hới 
khoang 7ãkm, hướng Bắc. 


Da Nhay Beach - Quang Binh. 


In Che south o£ Ngang col, nearhy the first national highway, 7õkm 
from Đong Hoi district's capital in the North. 


Động Phong Nha ~ Quảng Bình. 


Ở phía tây Quảng Bình thuộc vùng núi thượng ngưồn sông Gianh. 
'Theo các nhà Hang Động học người Anh thâm dò mới đây, Phong 
Nha là một trong những động đẹp và dài nhất của thế giới. 


“The Phong Nha Cavern - Quang Binh. 


In West Quang Binh, in the mountainous higher seetion of Gianh 


TRiver, Aeeordi 8n\gl iajà 0xIjlÐyan jạL gosiL 
ai mượ beutkiÊO HẠT HT Tg ƠI TỔ LỮ AI. VIT 


Dấu tích thành cỗ Quảng Trị 


Sau trận chiến đấu úe liệt giành giật giữa ta và địch năm 1972 
thành cổ Quảng 'Trị bị san bằng. 


A traee of Quang Tri old eitadel. 


Quang Trí was razed to the ground after a violent combat between 
Out forces and enemies, 

Cửa Tùng - Quảng Trị 

Nơi dòng sông Bến Hải đồ ra biên Đồng, nằm trọn trèn vĩ tuyến 


17, làm nơi chia cắt hai miền Nam Bắc, để 20 năm sau cháu con 
mới được sưm họp một nhà, đất nước thu về một mối. 


Đình Đăng Định 


Đình Đăng Định 


Đào Hoa Nữ 


Lê Văn Nhường 


'The Tung Estuary - Quang Trì 


“The plaee where Ben Hai River flows Into the East Sea located in 
the 17h pạ divided the North and the South. 20 years afVer 
that, the country is unifled. Families arereunited. 





70. Cầu nói Thanh Toàn - Thừa Thiên - Huế 


71. 


72. 


Chiếc cầu cõ có mái lợp ngói Hoàng Lưu Ly và thành Lưu Ly của Thừa 
Thiên Huế. 


The Thanh Toan tile bridge - Thua Thien - Hue 
The old bridge covered with yellow erystal ties and the 
erystal citadel of Thua Thien Hue. 

Điện Thái Hòa - kinh thành Huế 

Trọng Hoàng cung Huế, nhìn ra cửa Ngọ Môn. Xây dựng 1805, 
nơi đặi { Aa £) Fhơnux Điện Thái 
Ha Đh THAI HƠI TƯ HỢ tý ảnh “răng 
"Thiêm điệp ốe" trên một diện tích 1200m, nền cao 1m. 

The Thai Hoa throne hall ~ Hue capital 


In the golden throne ; looking out over Ngo Mon. Bruilt in 1805, 
where the Nguyen dynasty's throne was set. The Thai Hoa throne 
Hall eonsists of two bìg houses aecording to the rolling house mode 
on the area of 1200mẺ ; the foundation is 1 meter high. 


Bình Minh trên Hương Giang 

“Sông Hương, núi Ngự" tượng trưng non nước xứ Huế, dòng sông 
xanh soi bóng tháp chùa Thiên Mụ ; còn gọi tháp Phước Duyên 
xây dựng năm Tân Sửu (1601) ở phía tây Kinh thành Huế. 


Đào Hoa Nú 


Hữu Cây 


Hồ Ngọc Sơn 


'The dawn on the perfume river (Huong Itiver). 
The Huong River and the Ngu Mountain represent Hue land. The 
“hien Mu pagoda mirrors in the blue river. It's also ealled Phuoc. 
Duyen tower, built ín 1601 in the west oF Hue capital. 

73. Trên biển Thuận An - Thừa Thiên - Huế 
Cách kinh thành Huế 12km về phía đông, vốn là một thương cảng 
sâm uất, một khu nghĩ mát, tắm biến lý thú. 
In the Thuan An Sea - Thua Thien Hue 
1Økm from Hue capital in the East, a crowded and bustling port, 
an interesting area for swimming and staying on holidays. 

74. Toàn cảnh lăng Tự Đức - Huế 
Khởi sự gọi Vạn Niên Cơ, xây dựng 12 - 1864 hoàn thành vào cuối 
năm 1867 ~ Sa SH n "Chà HN eini t4, VY) êm 
Cong: Lạng NHÀ UQIOJU LAN (EUOUQXLZIUM › 
Tâm điện và Lãng mộ, cách kinh thành 7km về phía Tây Nam. 
The whole sight of Tu Due - Hue 
EFirst it was named "Van Nien Cơ", built in Deeember 1864, 
eompleted in late 1867. After the "Chay voi" disturbanee, King Tu 
Due renamed ít "Khiem Cung”. The Mausoleum with 50 projeets 
divided into 2 seetions : the Royal Residence and the tomb, Area : 
18ha. 

75. Trên dòng Hương Giang - Huế 
Con sông bắt ngườn từ rặng Trường Sơn len lõi qua những rừng 
cây xương bồ ngát hương, uốn lượn qua kinh thành Huế như một 
dải lụa thanh thiên trước khi đồ ra cửa Thuận An. 


Phạm Bá Thịnh 


Hữu Nền 


Nguyễn Thị Sin 


In the Perfume River - Hue 


'Phe River begins from Trương Son Mountain, worms its way 
through the sweet - smelling sweet rush forests, meandering 
through Hue capital as a blue silk band before flowing into Thuan 
An Bstuary. 

76. Cau Tràng Tiền - Huế 
Nối hai bờ Bắc Nam kinh thành Huế trên dòng Hương Giang. Câu 
bị hư hại nặng trong cuộc tổng tấn công tết Mậu Thân 1968 (vừa 
được sửa xong thông cầu vào ngày sinh lân thứ 105 của Hồ chủ 
tịch (19-5~1998). 
“The Trang Tien Bridge - Hue 
Conneeted the North and South of Hue capital, aeross the Perfume 
River. The bridge was destroyed in the General offensive in 1968. 


It has j hda) 
ạt moưen lí NGHỊ) TỚI tỪ TƠTTỘ XU cỰH" 


77. Cảnh Lăng Cô - Thừa Thiên - Huế 


Rất nên thơ nằm dưới chân đèo Hải Vân, non nước mỹ lệ, cách 
kinh thành Huế 100km về phía Nam. 


Lang Co seenery - Thua Thien Hue 

A poetie seenery aL the foot of Hai Van col, A beautiful natural 
sight, 100km from Hue capital in the South. 

Nam đèo Hải Vân - Quảng Nam - Đà Nẵng 


tự nhiên giữa 2 tỉnh Thừa Thiên và Quảng Nam - Đà 
Nẵng, dài khoang 20km, đỉnh cao nhất 496m. Đèo nằm quanh co 
trên sườn núi Hải Vân của dải Trường Sơn đâm ra biến. 






Vũ Kiều 


Mạnh Thường 


Minh Lộc 


79. 





The south of Hai Van col - Quang Nam - Da Nang 

“The natural limit between Thua Thien and Quang Nam - Da Nang. 
20km long, the highest top is 496 meters. The col lies tortously 
ơn the slopes of Hai Van Mountain in the Truong Son chains 
streching to the sea. 


Phố cổ Hội An - Quảng Nam - Đà Nẵng Trương Công “Ảnh 


Từng là thương cảng sầm uất của Đông Nam Á cách đây 4 thế kỹ 
~ Hội An là nơi ở của người Việt cổ và Chàm cổ. Về sau có cả người 
Hoa, người Nhật... Ở đây có hàng trăm ngôi nhà cổ làm bằng gỗ 
quý, xen kẽ còn có những ngồi chùa cổ kiểu Trung Quốc, Nhật 
Bản. 

The Hoi An old town 


It was an old erowded and bustling porL of the Southeast Asia four 


sentiries 5$Ïal@T\gEA `: \VVpmese 


and Cham. The ChinesÈ and Japanese also led there. Thero are 
bundreds of aneient houses made of precious wood and several 
pagodns built aeeording to the Chinese and Japanese style. 


Tháp Chàm Mỹ Sơn - Quảng Nam - Đà Nắng 

“Thánh địa của người Chàm, cách Đà Nẵng 60 km về hướng Tây 
Nam là Kinh đô cũ của các triều vua Chàm, xây dựng từ thế kỹ V 
đến thế kỹ XI tại thung lũng Mỹ Sơn. 

The My Son tower of the Cham - Quang Nam - Da Nang 


'The holy land of the Cham, 60km from Da Nang in the Southwest, 
was the old capital of the Cham`s dynasties, built from the õth 
century until 12th century in My Son valley. 


Tam Thái 


8L, Thấp Bà Nha Trang - Khánh Hòa 
Còn gọi tháp Châm Pô-na-gm, Xây dựng cách dây hàng chục thế 
ky, nay vẫn côn nguyên vẹn trên ngọn núi đá hoa cương, 
“The Lady Tower in Nha Trang - Khanh Hoa 
Also named Cham Po-na-ga tower, buỈlt centuries ago, still 
remained in the granite mountain. 

83. Đồng Muối - Khánh Hòa 
Đồng muối Hòn Khói, một trong những đồng muối có sản lượng 
hàng năm cao nhất nước, 


The Hon Khoi salt field - Khanh Hoa 
'The Hon Khoi salt fied is one of the salt fields that has the highest 
yearÌy output in the eountry. 


83. Đảo Trường Sa - Khánh Hòa 
Kuuẩ! ThiQH 0i Vi HT TA ấy VH cự suy 
P9101610)5) Xg 
canh giữ bầu trời, vùng biến của Tö quốc Việt Nam. 
'The Truong Sa Island - Khanh Hoa 
“The lovely land of our eountry lying among the far sea of Khanh 
Haa where the soldiers defend our country day and night. 

84. Ven biển miền Trung 
Vùng biên nuôi trồng thủy sản rất phát triển phục vụ xuất khẩu, 
The central eoast 


A sea area where people raise sea animals and plants to gek sea 
produets attending to the exports. 








Trân T 


Minh Lộc 


Lê Phước 


Lê Vượng 


pmỶ——=m===mmmmmmn===== ng. AẶAI(AI... 


8õ. Đèo Phượng Hoàng - Đắc Lác Chính Hữu 
Năm trên quốc lộ 26 từ Nha Trang di Buôn Ma Thuột, đèo quanh 
eo uốn khúc dải trên 10km, cách Nha Trang khoảng 152km. 
Phuong Hoang col - Dae Lae 
Located on the 26th national highway on the way from-Nha Trang 
to Buon Ma Thuot. The col is tortous an over 10km long, 152 km 
from Nha Trang. 
86. Thác Yali - Plây Cu Lê Vượng 
“Trên sông Xô-san, nơi đây dang xây dựng nhà máy thủy điện lớn 
nhất Tây Nguyên, cách thị xã Plây Cu khoảng 50km. „ 
Yali fall - Play Cu 


On the Xe-san River, where the biggest hydroelectric plant in the 
western highland is Long built, gaïtt from Play Cu district. 


87. Vùng kinh 0atruongXua.vn Nguyễn Thịnh 


Vùng đất nì2p⁄ cánh mỡ rất thích hợp với các loài cây còng 
nghiệp : ea eao, cà phê, cao su... 


“The new economie are in the west highland. A red, fat land 

suitable for the industrieal piants sueh as the eaeao, coffee, rubber 

trees. 

88. Nhà Rông - Kong Tum Văn Phúc 

Nơi tụ họp của dân bản dưới sự điều khiển của giả làng mỗi khi 

sỏ công việc của đồng bào Tây Nguyên : E-dê, Gia-rai, Mơ-nông... 

Rong house - Kong Tum 

The place where the chief of the village holds the meeting. The 


@thnie groups of the western highland sueh as B~de, Gia-rai, 
Mo-nong often come there, 


89, Rừng Tếch - Tây Nguyên Lê Vượng 
Loài cây thích hợp với đất Tây Nguyên, một loại gỗ xuất khẩu có 
giá trị cao. 
“The Tear forest - Tay Nguyen 
This kind of trees is suitable with the land in the western 
highland. A kind of valuable exported wood. 
90. Nhà Mồ Tây Nguyên. Trần Phong 


Các dân tộc Tây Nguyên, mỗi khi có người qua đời, ngoài phần 
mộ, ở trên còn làm nhà trang trí đẹp. 


“The miniature house built on a fresh grave in the western 
highland. 


Mi truortgrmaitruGfG3X:I8:wflusind 


build a miniature decorated beautiNÍlly on the grave. 


91. Voi Bản Đôn - Đắc Lắc. 


Nỗi tiếng săn voi đem về thưần dưỡng. Ở đây mọi người đều biết 
săn voi, nuôi dạy voi ~ Cách dây hơn 2 thế kỷ buôn Đôn, buôn “Tua, 
buôn Rếch... trở thành thị trường buôn bán voi xuyên quốc gia. 


“The elephants of Ban Đon - Đae Lae. 


A famous plaee of taming the elephants. Everybody knows how to 
hưnt and tame the elephants here. Two eenturies ago, the Don, the 
'Tua, the Rech villages became the international trading elephants. 





92. Đà Lạt Mở Nương. 
Ngày 21-6-1898, bác sĩ Yersin đã có mật ở cao nguyên Lâm Viên, 
mỡ đầu sự hình thành và phát triển Đà Lạt. Nhưng phải đến 1900 
Đà Lạt mới được chính thức xây dựng. Đà Lạt có lắm Hồ nhiều 
thúc, xứ sơ của các loài hoa, rau xanh và rừng thông ~ Khí hậu Đà 
Lạt ôn hòa. 

Đa Lat ïn fog. 

Doetor Yersin had come to Lam Vien highland on 21-6-1893 ; he 
began to build and expand Dalat. But until 1900, Dalat was 
offieially built. Phere are many lakes, falls, flowers, vegetables and 
pine forosts in Dalat. The elimate is temperate. 


98. Thác Đầm ~ bri - Bảo Lộc, Lâm Đồng. 
Cách thị trấn uà nơi Xi đầu tư của gxủ công ty dâu. 
bo 4O 0Xuu Vào 


tầm tơ Việt n 
du khách mỗi ng 
The Dambri fall - Bao Loe, Lam Dong. 


24km from Bao Lóe townlet. with the investment of the Vietnam 
National 8ilk and mulberry corporation, the fall has become a 
tourist area, attracted thousands of tourists every year. 

94. Thác Cam Ly - Đà Lạt. 
Cách trung tâm thành phố 2km, quanh năm nước chảy. 
“The CamLy fall. Da Lat. 


3km fram the center of the city ; the water flows all the year 
rơund. 


Lê Quang Châu 


Hữu Cấy 








96, Chiêu Đà Lạt, Nai Nam 
Vào những chiều hè, sau những cơn mưa rào, ở chân trời tây, sau 
những từng thông giả, thường ánh lên những đường sáng lấp lánh 
muôn màu đẹp như những bức tranh trong truyện cổ tích. 
Án afternoon ïn ĐaLat, 
In summer afternoons, after the showers, behinol the old pine 
forests, in the western horizon, appear lines of biautiful colourful 
sparkling lights like the pietures in the legends. 
96. Hồ Xuân Hương - Đà Lạt, Thanh Bình 
Nằm giữa trung tâm thành phố, soi bóng đôi Cù, nơi vừa xây dựng 
sân Golf nổi tiếng của cả nước, 
The Xuan Huong Lake - DaLat. 
Loeated ïn thự conU b ftyym - losi: 
mon mi KÀHÔI Ơ HQ TẠI MỤ HH." 
97. Tháp Chàm Phan Rang - Ninh Thuận. Nguyễn Đúc Chỉnh 


“Tháp Chàm rãi rác từ Quảng Nam - Đà Nắng đến Thuận Hải và 
trên Tây Nguyên - Tháp Chàm Phan Rang xây dựng từ thế kỷ 
XIII - XIV, một biểu hiện rực rỡ văn hóa Chàm trong cộng đồng. 
văn hóa Việt Nam. 


“The Cham Tower in Phan rang - Ninh Thuan. 
The cham towers scattered from Quang Nam - Đa Nang to 
Thuan Hai and the West highland - The Cham Tower in Phan 


Rang was built in the 13Ẻ° and 14' century ; a splendid 
eultural manifestation of the eultural community øf Viet Nam. 


98. Bình Minh Trên Biển Rạng - Bính Thuận. 
Vùng biển nhiều hải sản quý - Nước mắm Phan Thiết nồi tiếng 
khắp nước. 
The Dawn on Rang Sea - Binh Thuan. 


A sea area with preeious seaproduets - The Phan 'Thiet fish sauce 
Ís very [amous every where, 


99. Mũi Né - Bình Thuận. 


Nồi tiếng đẹp với bái cát, hình thù biến đối khôn lường sau những 
trận gió thối. 


“The Ne Cape - Binh Thuan. 


Famous with its beach. Its shape changes so often after the wind 
blows. 


100. Giènh son †ÏRjj@iagJ/aifidjegxua.vn 


Bờ biến với loại đất đỏ như son, khiến du khách ngắn ngơ trước 
ve đẹp của nó, cách thị xã Phan Thiết trên 50km về hướng Bắc. 


Vermilion seashore. 


A vermilion soil seashore with its beauty made tourists stupify, 
over 50km from Phan Thiet town in the North. 


Ngô Đình Cường 


Trần Cử 


Hồng Thái. 


101. Bãi Cát Phan Thiết. Nguyễn Ngọc San. 


Bờ biển Phan Thiết có nhiều bãi cát đẹp. 
The Phan Thiet expense of sand. 
'Phere are many beautiful expanses of sand on Phan Thiet seashore. 


102. 


104, 


Hỗ Bưu Long - Đồng Nai 

Khu du lịch, cách thành phố Biên Hòa khoảng 20 km - Hàng 
ngày có hàng trầm du khách đến nghỉ ngưi và bởi thuyền 

'The Buu Long Lake - Đong Nai 

Á tourist area, 20 km from Bien Hoa. Hundreds of tourists come. 
there to spend their holidays and row boats, 

Mênh mông Đồng Tháp 

Nơi có dấu tíh một ngọn tháp 10 tầng và đi chỉ của riền văn 
hóa Ốc Bo Đồng Tháp là một tỉnh vừa mới thành lập, lấy Cao 
Lãnh lầm tình ly. 

'The Immeasurable Đong Thap Provinee 


'Phe pluee where existed the raee of a ten-stagp tower and the 
arelineologieal site of the Oe Bo culture. Dong Thap is a new town 


thất há oi PiUGRPOTYIA(PUE®PtXƯ@ItVTI 
LÀNG MỘ CỤ NGUYÊN SINH SẮC - ĐỒNG THÁP. 

"Pức Nguyễn Sinh Huy, thân sinh Hồ Chủ Tịch. 1894 cụ đỗ cử 
nhân, tiếp đó đỗ phó bang, không ra làm quan, mãi 1906 buộc 
phai nhận chức thừa biên Bộ Lễ rồi trì huyện Bình Khê - Nhưng 
do có chỉ hướng Cách mạng, cụ bị bái quan 1910. Cụ về Cao Lãnh 
dạy học, bốc thuốc. Cụ mất ngày 26-2 Ký Ty - Khu lưu niệm 
dược xây dựng 1977. 

Sir Nguyen Sinh Saes tomb - Đong Thap. 

Alias Nguyen Sinh Huy, President Ho's father. In 1894, he 
gaduated as báehelor, after that junior doetor, he didn't work, 
antil T906 hệ was foreed to work 

















aaw at civil mandarin, then Binh 





Lâm Tấn Tài. 


Hữu Cấy 








Khe distriet chief, He was dismissed beeause of his revolutionary. 
sense of purposein 1910. He came back to Cao Lạnh. He taught 
and made tp prescriptions. He died on 26.2 Ky Ty. The memorial 
was built in 1977. 


105. Rừng tràm Đồng Tháp 


107. 


Nơi có tràm chim nổi tiếng, một vùng ngập nước có rừng tràm. 
và nhiều loại chỉm nước sinh sống như : Công cốc, diệc, cò trắng, 
bồ nông, đặc biệt sếu cổ trụi v.v... 

'The eajuput forest - Dong Thap 

The plaee where ìs a famous bird ground, an area covered with. 
water where exist the ajuput forest and many kind of birds living. 
on the water surfaee such as cormorans, herons, white storks 
pelicans and especially denuded neek eranes. 


Ngày hội Oóe-Om-Boóc - Sóc Trăng. 


bự âu TIỢI HT UY TỰ XƯ CV ở 


“The Ooe-Om-Booe ~ Soe Trang. 
A boat-raee festival of the Khmer ín South VietNam. The 
festival begins in the 10 lunar month. 


Ngọc Thanh 


Minh Trường 


Chiều trên sông Cửu Long Nguyễn Khả Hòa 


Con sông bất ngồn từ Trung Quốc chây qua các nước Lào-Thái 
Lan, Cam-pu-chia đoạn qua lãnh thổ Việt Nam khá dài, cơn sòng 
tươi mát cho các cánh đồng Nam Bộ phì nhiêu. 


An evening on the Cuu Long River (the nine-dragon 
river) 


'Phe river beglna from China and ffows through Laox-'Phalland, 
ampuehia and a long äeetlon of VietNamese territory, 'This river. 
made the south fields fertile. 
108. Đường về thôn xóm Sông Bé Nguyên Đức Chính 
Một nét sinh hoạt của vùng nông thôn Nam Bộ. 
A road to the village - Song Be. 
An aetivity of the South countryside. 
109. Chùa Tây An - Châu Đốc, An Giang Lâm Tấn Tài 
Chùa tọa lạc ở ngã ba núi Sam, xã Vĩnh Tế, Châu Đốc. Chùa dựng. 
vào năm 1847 đã qua nhiều lần trùng tu ~ ở chính diện có khoảng. 
200 pho tượng bằng gỗ quý. 
The Tay An Pagoda - Chau Đoe - An Giang. 
Located at the three ~ way erossroads of the Sam mountain, 


Vinh đe yi n 
w=lDMDMHItLU911QXUỂnY1.. 
statues made of precious wood in the front hall. 
110. Hòn Phụ Tử - Hà Tiên, Kiên Giang Trần Lam. 
Cảnh đẹp của vùng biến Hà Tiên, Hà Tiên có nghĩa là nơi sông 
nước có thần tiên giáng thế. 
“The Father and Son Roeks - Ha Tien - Kien Giang. 
A beautiful seenery of Ha Tien Sea. 


Ha Tien means the river where the đeities and fairies deseended 
on earth. 


118. 


118. 


114. 


115. 


BỠ ĐÀO ĐÁ PHÚ QUỐC - KIÊN GIANG 

Phú Quốc đặc sản nổi tiếng là nước mắm và hồ tiêu. Nơi đây thực 
dân lập nên trại giam các chiến sĩ Cách mạng từ Hồi đầu thế kỷ. 
The Phu Quoe roeky - Kien Giang. 

“The famous speeialities of Phu Quoc are the sauee fish and peper, 
“This is the place where the french colonialists built a prison to 
imprision the revolutionary soldiers in the beginning of this 
century, 

Định Cậu ~ Đảo Phú Quốc 

Có ngôi chùa cổ đẹp. 

'The Unele's Palaee - Phu Quoe Island 

Á beautiful aneient pagoda, 


Động Tiên - Kiên Giang 
m2T0D0t/2D49/0%04gV° 


A New cavern that has just been found in the lime mountains in 
Ha Tien. 


Cửa biến Hà Tiên - Kiên Giang 

Một trong những bờ biển đẹp nhất nước. 

“The Ha Tien Estuary - Kien Giang 

One of the most beautiful seashore of the country. 


Buổi sớm trèn đáo Côn Sơn 
Ở vùng biển Đông Nam nước ta, thường được biết tới như một. 


Lê Thanh Đúc 


Trần lam 


Đào Hoa Nữ 


Trần Cử. 


116. 


11. 


dị tích cách mạng, một chứng tích về tội ác của thực dân, đế 
quốc và tuy sai đối với nhân dân ta ngói 114 nâm (1868 
4/1076). Nơi đây có 2 vạn người đã từng bị tà đày, tra tấn... Côn. 
Đao cách Vũng Tàu 179km. 


An early morning on Con Son Island. 





In the East sea of Viet Nam, known as a revolutionary trace, an 
evidenee of the eolonialists and empire for more than 114 years 
(1863-4/1975). There are twenty thousands graves of the 
revolutionary soldiers and over ten thousand people who had been 
imprisoned and tortured. Con Dao is 179km from Vung Tau. 


Cái tên Sài Gòn xuất hiện từ thế kỳ XVII. Ngày 2-7-1976, Quốc 


Hòn Nồi Vũng Tàu Hồ Hải 
Hòn đão nồi gần bở biến Vũng Tàu, một thành phố đầu khí, du. 
lịch và nghi mát cách thành phố Hồ Chí Minh 100km. 
'The emerging island - Vung Tau. 
Tue ø"#|j@j#tGMfi@iffrOIIỢXUđ.V 
Á petroleum and tourist city, 100km from Ho Chỉ Minh city. 
Giữa biến khơi Vũng Tàu Hà Thái. 
Vùng khai thác đầu khí với những mỏ đầu Bạch Hổ, Đại Hùng... 
ngày đêm khai thác làm giàu cho Tố quốc. 
In the Vung Tau far sea. 
A petroleum exploiting area with Bach Ho, Dai Hung oil wells. 
People exploit oil to enrich our coutry day and night. 
Đêm trên thành phố mang tên Bác Nguyễn Thái Phiên. 


Hội nước CHXHCN Việt Nam khóa IV kỷ 1 đã quyết định 
đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. 


A night in the city named after President Hồ 
The name Saigon appeared in the seventeenth century. On July 
the seeond, 1976 The national assenbly of the Republie Socialis 
VietNam decided to rename it : Ho Chỉ Minh City. 

119. Chợ Bến Thành Thành phố Hồ Chí Minh 


Chợ xây dựng vào những năm đầu thế kỷ XX, thuộc loại lớn nhất. 
Sài Gòn, một trung tâm buôn bán của thành phố. 


'The Ben Thanh market. Ho Chỉ Minh city. 


“The market was built in the early years of the twentieth century, 
one of the biggest market in Saigon, a commercial centre of the 
city, 


120. Bến cÈ|4 0t)/epEr 2Y{ Fồi CHAEBMĐLI21. VỮ\ 
Tại đây năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành, dưới 
cái tên anh Ba đã ra đi tìm đường cứu nước. 


The Nha Rong Port - Ho Chỉ Minh city. 
In 1911, Nguyen Tat Thanh, a young man under another name 
Mr. Ba, had gone abroad to find the way to save the country. 
121. Nhà UBND TP. Hồ Chí Minh. 
Năm cuối đường Nguyễn Huệ, hướng ra sông Sài Gòn. 
The People committee house of Ho Chỉ Minh city. 


Located at the end of Nguyen Hue street turning toward the 
Saigon River, 


Anh Tuấn. 


Đào Haa Nữ: 


Hữu Cấy. 


122. Khách sạn thê giới mới Hoàng Quốc Khánh. 


(New world Hotel), một liên doanh với nước ngoài vừa mới khánh 
thành đầu năm 1995. 


The New world Hotel 
Á joint stoek with a foreign country ; inaugurated at the 
beginning 1995. 
123. Đèm hội mừng 20 Tổ quốc thống nhất 
Cũng vào ngày này cách đây 20 nãm hồi 11 giờ 30, chiếc xe tăng 
843 húc đổ cổng và Đại úy Bùi Quang Thận cắm lá cờ cách mạng 


lên dinh Độc Lập, cuộc chiến chấm dứt, non sông thu về một. 
mối. 


Á festive night on the oecasion of the twenty-Year 
unifieation of the eountry. 


Arnar d6) QÄ)GA31(4Q100XuL8WMi& õáí 
erashed into the Independenee Palaee and Captain Bui Quang 
"Phan hung the revolutionary flng on the top of the Independenee 
Palaee. Phe war ended. The eountry unifled. 
124. Sản chim Bạc Liêu - Minh Hải 
Một vùng cây chà là xanh tốt nơi trú ngụ của các loài chim, da 
sỡ là các loài cò. 
The Bae Lieu Bird ground ~ Minh Hải. 


Á green date forest where many kinds of birds reside Most of 
them are storks. 


Việt Dũng. 


Hoàng Thêm. 


125. Mũi Cà Mau - Minh Hải Đào Hoa Nữ: 
Mũi tận cùng phía Nam của Tổ quốc, miền đất mỗi năm được bồi 
đấp ngày càng ăn ra biển. 


"The Ca Mau cape - Minh Hai. 
The terminal eape of the south of the country. 
“The land is extended into the sea. 
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HỘI ĐÔNG NGHỆ THUẬT 


- Quang Huy 
- Mai Nam 

- Văn Bảo 

- An Chương 
- Trần Long 
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